BẢNG KÊ DANH MỤC ĐỒ NỘI THẤT

	STT
	Tên hàng
	ĐVT
	Kích thước
(WxDxH)
	SL

	I
	Phòng làm việc lãnh đạo

	1
	Bàn làm việc: Bàn giám đốc 1.8m.. Mặt bàn lượn cong dày 80mm, trên mặt có miếng da trang trí. Chân bàn ghép hộp phối màu giấy.Yếm bàn trang trí bởi nẹp Gỗ và dán giấy khác màu. Có hộc. Mã DT1890H36
	Bộ
	1800x900x760
	4
	
	
	
	

	2
	- Ghế xoay cần hơi.
-Lưng tựa bằng vải lưới, lưu thông không khí tránh tích nhiệt.
- Đệm mút vải lưới, màu đen.
- Có gối tựa đầu bằng đệm Màu sắc lưới (Đen)  Mã A205
	Chiếc
	670 x 670 x 1200
	4

	II
	Phòng làm việc nhân viên

	3
	Bàn làm việc có hộc treo đi kèm, bàn rộng 1200mm, sâu 750mm, hộc liền. Bàn màu ghi ST1200HL
	Chiếc
	1200 x 750 x 750
	6

	4
	- Ghế xoay cần hơi.
- Khung màu đen.
- Lưng tựa bằng vải lưới, lưu thông không khí tránh tích nhiệt.
- Đệm mút vải lưới, màu đen
- Màu sắc lưới (Đen, xanh)
 Mã A202
	Chiếc
	570 x 550 x 1050
	6

	5
	Tủ cao 2 phần: - Phần bên trên có 2 cánh mở khung sắt, kính, 2 đợt di động, 1 khoá, mỗi cánh có một tay nắm mạ Cr - Ni. - Phần dưới có 2 khoang, khoá riêng biệt, tay nắm mạ. Mã CAT09K3T
	Chiếc
	1000 x 457 x 1830
	4

	6
	Két sắt đứng, 2 khoá chìa, 1 khoá mã, bản lề nổi. Bên trong lòng két có một ngăn kéo có khóa, một đợt di động ở giữa két.Có hệ thống bánh xe di chuyển. Mã KS110K2C1


	Chiếc
	481 x 558 x 665
	1
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